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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Nguy n  h   hanh 

 ng Nguy n Ng c   ng 

 ng  inh Ch    m 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n  h   h  ng   ng – Th m tra vi n  òa án 

nh n d n t nh   ng  háp. 

-   i  i n  i n ki m   t nh n   n t nh  ồng Th p:  ng Nguy n  ăn 

 h ng -  i m sát vi n tham gia phi n tòa  

 

 ào ngày 28 tháng 02 năm 2020, t i tr  s   òa án nh n d n t nh   ng 

 háp xét xử phúc th m công khai v  án th  lý số: 25/2020/TLPT-DS ngày 31 

tháng 01 năm 2020 về tranh chấp “  p   n    n s  va  t i s n”. 

Do Bản án d n s  s  th m số 44/2019/DS-S  ngày 16 tháng 10 năm 2019 

của  òa án nh n d n huy n T b  kháng cáo  

 heo Quyết   nh   a v  án ra xét xử phúc th m số 31/2019/Q -PT ngày 

07 tháng 02 năm 2020, giữa các    ng s : 

1. N u ên  ơn: Bà  rần  h   , sinh năm 1979  C  m t ; 

  a ch :  h m A, th  trấn  , huy n T,   ng  háp. 

2. Bị  ơn:    

      2.1.  ng  rần  ăn L, sinh năm 1971  C  m t ; 

                         2.2. Bà   ng Ng c  , sinh năm 1975    ng m t ; 

Cùng   a ch :  h m A, th  trấn  , huy n T,   ng  háp 
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3. N ười có qu ền l i, n hĩa vụ liên quan:  ng  rần  ăn  , sinh năm 

1937    ng m t, c    n xin xét xử v ng m t   

  a ch :  h m 3, th  trấn  , huy n T,   ng  háp. 

4. N ười khán  cáo:  ng  rần  ăn L, là b    n. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* N u ên  ơn    Tr n Thị T trình    :  

Ngày 14/11/2017, bà c  cho v  ch ng ông L, bà   vay số tiền 20 000 000 

  ng, lãi suất 200 000   ng/tháng, với thời h n vay 6 tháng, giữa hai b n c  làm 

giấy nhận n , nh ng từ khi vay  ến nay v  ch ng ông L, bà   không trả tiền, 

m c dù  òi nhiều lần  Nay bà y u cầu ông L, bà   trả n  vay gốc 20 000 000 

  ng và tiền lãi của 12 tháng là 2 400 000   ng, tổng cộng 22 400 000   ng  T i 

phi n tòa bà   rút y u cầu ki n  ối với bà   và không y u cầu trả tiền lãi 

2 400 000   ng  Bà   ch  y u cầu một mình ông L trả n  vay gốc số tiền 

20 000 000   ng  

* Bị  ơn ôn  Tr n   n   trình    :  

 ng c  m  n 20 000 000   ng của ông  rần  ăn  , lúc    bà   giao tiền 

và ông   k u ký nhận n  với bà   n n v  ch ng c  ký t n vào giấy nhận n   

Ngoài ra ông L cũng thừa nhận vi c sử d ng tiền này v  ông là bà   không biết, 

 ến nay ông vẫn ch a trả 20 000 000   ng tiền m  n này  Qua y u cầu của bà   

thì ông không   ng ý vì v  ch ng ông không c  vay tiền của bà  . 

Bà   ng Ng c   không c  tờ khai th  hi n ý kiến   ng ý hay phản  ối 

y u cầu của nguy n   n và cũng không c  m t trong quá trình giải quyết v  án  

* N ười có qu ền l i, n hĩa vụ liên quan, ôn  Tr n   n   trình    :  ng 

không c  cho v  ch ng ông L, bà   vay m  n tiền, vi c vay tiền là giữa bà   

với v  ch ng ông L, bà  , ông không biết, n n trong v  án này không c  ý kiến 

hay y u cầu gì khác  

Tạ    n  n     h      44      D - T n    16/10      c   T    n 

nh n d n h   n T    q       nh  

- Chấp nhận y u cầu của nguy n   n  

-  ình ch  xét xử y u cầu của nguy n   n  ối với bà   ng Ng c  . 

- Chấp nhận s  t  nguy n của nguy n   n về vi c không y u cầu t nh lãi  

- Buộc ông  rần  ăn L c  trách nhi m trả 20 000 000   ng tiền n  vay 

cho bà  rần  h   . 

   từ ngày c    n y u cầu thi hành án của ng ời    c thi hành án   ối 

với các khoản tiền phải trả cho ng ời    c thi hành án  cho  ến khi thi hành án 

xong, b n phải thi hành án còn phải ch u khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 
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hành án theo mức lãi suất quy   nh t i  iều 357,  iều 468 của Bộ luật D n s  

năm 2015, trừ tr ờng h p pháp luật c  quy   nh khác  

-  ề án ph  d n s  s  th m:  

+  ng  rần  ăn L phải nộp 1 000 000   ng tiền án ph  d n s  s  th m  

+ Bà  rần  h    không phải ch u án ph    oàn trả l i cho bà   560.000 

  ng tiền t m ứng án ph   ã nộp theo bi n lai thu số B /2018/0000566 ngày 

09/7/2019 của Chi c c  hi hành án d n s  huy n T. 

Ngoài ra bản án s  th m còn tuy n quyền kháng cáo, quyền y u cầu thi 

hành án theo quy   nh của pháp luật  

Ngày 28/10/2019, ông  rần  ăn L c    n kháng cáo toàn bộ bản án s  

th m,  ề ngh  hủy bản án s  th m, vì nội dung nhận   nh cũng nh  quyết   nh 

của  òa án không  úng với th c tế. 

-   i phi n tòa phúc th m. 

+ Nguy n   n bà  rần  h    trình bày: Bà   y u cầu giữ nguy n bản án 

s  th m, y u cầu ông L trả cho bà số tiền 20 000 000   ng  

+ B    n ông  rần  ăn L trình bày: Số tiền 20 000 000   ng xuất phát từ 

số tiền ông   k u ông ký t n bán phần  ất ruộng  phần  ất này th c chất là của 

ông, ông    ứng t n dùm , ông   hứa khi bán  ất s  cho ông m  n tiền làm ăn  

Số tiền 20 000 000   ng này do ông   k u bà   mang   a cho ông, do    ông 

mới làm bi n nhận với bà    Do số tiền này cũng xuất phát từ tiền bán  ất của 

ông, n n ông không   ng ý trả tiền cho bà  , cũng nh  không   ng ý trả cho 

ông  . 

-   i di n  i n  i m sát nh n d n T nh phát bi u ý kiến: 

 ề tố t ng: Ng ời tiến hành tố t ng và ng ời tham gia tố t ng  ã th c 

hi n  úng quy   nh của Bộ luật tố t ng d n s  trong quá trình giải quyết v  án 

và t i phi n tòa phúc th m   

 ề nội dung:  ng L thừa nhận viết và ký t n, nhận 20 000 000   ng từ bà 

T và cho  ến nay ch a trả tiền cho bà  . Nh ng ông L cho r ng tiền này là tiền 

của ông    cha của ông  cho ông m  n, nh ng ông   xác   nh ông   không 

cho ông L m  n tiền và bà   cũng không thừa nhận là tiền của ông     ng L 

không chứng minh    c tiền này là của ông     ì vậy,  òa án cấp s  th m xét 

xử buộc ông L trả tiền cho bà   là c  căn cứ  Do   ,  ề ngh   ội   ng xét xử 

không chấp nhận y u cầu kháng cáo của ông L   iữ nguy n bản án s  th m  

Sau khi nghi n cứu các tài li u c  trong h  s , v  án  ã    c xem xét t i 

phi n tòa và căn cứ vào kết quả tranh t ng t i phi n tòa.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  
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[1]  ề thủ t c tố t ng:  ng   v ng m t t i phi n tòa  c    n xin xét xử 

v ng m t   Căn cứ khoản 2  iều 296 của Bộ luật tố t ng d n s ,  òa án tiến 

hành xét xử v ng m t  ối với ông  . 

 2   ề nội dung:  

 ng L kháng cáo cho r ng số tiền 20 000 000   ng bà     a cho ông xuất 

phát từ số tiền ông   k u ông ký t n bán phần  ất c  ngu n gốc của ông, nh ng 

ông    ông    ứng t n dùm, ông   hứa bán  ất xong cho ông m  n tiền    làm 

ăn. Do ông   nhờ bà   mang tiền   a cho ông n n ông mới làm bi n nhận với 

bà    Nay ông không   ng ý trả số tiền 20 000 000   ng cho bà   hay ông  , vì 

tiền bán  ất cũng là di n t ch của ông mua, tiền ông m  n cũng là tiền của ông  

Xét kháng cáo của ông L là không c  căn cứ    chấp nhận  B i vì, ông L 

thừa nhận c  ký t n vào giấy nhận n  và nhận số tiền 20 000 000   ng từ bà  , 

hi n nay ông cũng thừa nhận ch a trả số tiền này cho bà     ối với vi c ông cho 

r ng số tiền này của ông     a cho ông m  n, không phải tiền của bà     uy 

nhi n, vi c này không    c ông   hay bà   thừa nhận, ông L không c  căn cứ 

gì khác    chứng minh cho lời trình bày của mình    

Do   , bản án s  th m căn cứ  iều 463, 466 của Bộ luật d n s  chấp 

nhận y u cầu của bà  , buộc ông L trả cho bà   20 000 000   ng là c  căn cứ   

[3]  ét   i di n  i n ki m sát nh n d n   nh  ề ngh   ội   ng xét xử 

không chấp nhận kháng cáo của ông L, giữ nguy n bản án s  th m   ét  ề ngh  

của   i di n  i n ki m sát nh n d n   nh là c  căn cứ n n chấp nhận   

 ét bản án s  th m xử là c  căn cứ n n giữ nguy n bản án s  th m  

[4]  ề án ph  d n s  phúc th m: Do bản án s  th m    c giữ nguy n n n 

ông L phải ch u toàn bộ án ph  phúc th m theo quy   nh t i khoản 1  iều 148 

Bộ luật tố t ng d n s   

  ì các l  tr n; 

QUYẾT ĐỊNH  

Căn cứ khoản 1  iều 147, khoản 1  iều 148, khoản 1  iều 308 Bộ luật tố 

t ng d n s ;  iều 463, 466 của Bộ luật d n s  năm 2015;  

Ngh  quyết số 01/2019/NQ-     ngày 11/01/2019 h ớng dẫn áp d ng 

một số quy   nh của pháp luật về lãi, lãi suất, ph t vi ph m; Ngh  quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban th ờng v  Quốc hội quy 

  nh về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án ph  và l  ph  tòa 

án.  

T   n     

-  hông chấp nhận y u cầu kháng cáo của ông  rần  ăn L. 

-  iữ nguy n bản án s  th m số 44/2019/DS-S  ngày 16/10/2019 của  òa 

án nh n d n huy n T. 

1/ Chấp nhận y u cầu của bà  rần  h   . 
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2/  ình ch  xét xử y u cầu của bà  rần  h     ối với vi c y u cầu bà 

  ng Ng c   trả n  cho bà  . 

3/ Buộc ông  rần  ăn L c  trách nhi m trả số tiền vay gốc là 20.000.000 

  ng  hai m  i tri u   ng  cho bà  rần  h   . 

   từ ngày c    n y u cầu thi hành án của ng ời    c thi hành án   ối 

với các khoản tiền phải trả cho ng ời    c thi hành án  cho  ến khi thi hành án 

xong, b n phải thi hành án còn phải ch u khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy   nh t i  iều 357,  iều 468 của Bộ luật D n s  

năm 2015, trừ tr ờng h p pháp luật c  quy   nh khác  

4/  ề án ph :  

-  ng  rần  ăn L phải nộp 1 000 000   ng tiền án ph  d n s  s  th m  

-  ng  rần  ăn L phải nộp 300 000   ng tiền án ph  d n s  phúc th m  

 hấu trừ 300 000   ng tiền t m ứng án ph  kháng cáo theo bi n lai thu số 

0005676 ngày 31/10/2019 của Chi c c  hi hành án d n s  huy n T   ng L 

không phải nộp th m án ph  phúc th m  

- Bà  rần  h    không phải ch u án ph    oàn trả l i cho bà   560.000 

  ng tiền t m ứng án ph   ã nộp theo bi n lai thu số B /2018/0000566 ngày 

09/7/2019 của Chi c c  hi hành án d n s  huy n T. 

Các phần khác của bản án s  th m không c  kháng cáo, kháng ngh  c  

hi u l c pháp luật từ ngày hết thời h n kháng cáo, kháng ngh   

Bản án phúc th m c  hi u l c pháp luật k  từ ngày tuy n án. 

 r ờng h p bản án, quyết   nh    c thi hành theo quy   nh t i  iều 2 

Luật  hi hành án d n s  thì ng ời    c thi hành án d n s , ng ời phải thi hành 

án d n s  c  quyền thỏa thuận thi hành án, quyền y u cầu thi hành án, t  nguy n 

thi hành án ho c b  c ỡng chế thi hành án theo quy   nh t i các  iều 6, 7 và 9 

Luật  hi hành án d n s ; thời hi u thi hành án    c th c hi n theo quy   nh t i 

 iều 30 Luật thi hành án d n s    

Nơi nhận: 

-   SND t nh   ;  
-  hòng   N  -   A  A   nh; 
-     A   nh; 
-  òa án nh n d n huy n T;   
- Chi C c   A DS huy n T;  
- Các    ng s ;  

- L u:    s   A      
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

N    n Th  Th nh 

 


